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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Giàng A Bách  

Các Hội thẩm nhân dân: 1.Ông K oàng Văn Sơn 

                                         2. Ông C ảo P ù H ển 

- Thư ký phiên tòa: Ông Lò Văn Hương   ư    viên  ò  án n  n   n 

  u vự  5  t n  Đ  n B  n  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 - Điện Biên tham gia 

phiên tòa:  

Ông Nguyễn   ến K     - K ểm sát v  n  

Trong ngày 25 tháng 5 năm 2026 tạ   rụ sở  òa án nhân dân   u vự  5  

t n  Đ  n B  n xét xử sơ t ẩm   ng     
 
vụ án t ụ l  số 64 /2026/TLST-HNGĐ 

ngày 16 tháng 4 năm 2026 về v    Ly hôn  tr n     p nu    on t eo Quyết địn  

đư  vụ án r  xét xử số 10/2026/QĐXXS -HNGĐ ngày 11 tháng 5 năm 2026 

g ữ   á  đương sự  

- Nguyên đơn: C ị Mù    ị D; sinh ngày 16 tháng 10 năm 1996.  

Nơ  t ường trú: Bản  r n Nương  xã Nà Bủng  t n  Đ  n B  n  Có mặt   

Số CCCD: 011196010508; Nơ    p: Cụ   ản  sát QLHC về   XH - Bộ 

Công An; 

- Bị đơn: Anh Hạng A S; sinh ngày 01 tháng 10 năm 1997. Vắng mặt   

Nơ  t ường trú: Bản  r n Nương  xã Nà Bủng  t n  Đ  n B  n  

Số CCCD: 011097004309; Nơ    p: Cụ   ản  sát QLHC về   XH - Bộ 

Công An; (H  n đ ng    p  àn  án tạ  trạ  g  m Nà   u – Bộ C ng  n)  xã Nà 

  u  t n  Đ  n B  n). 

-Ngườ  bảo v  quyền và lợ  í    ợp p áp   o   ị Mù    ị D: Bà Giàng   ị 

Nhung trợ g úp v  n p áp l   ủ   rung t m trợ g úp p áp l  N à nướ  t n  Đ  n 

B  n t  m g   tố tụng  Có mặt tạ  p   n tò   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện đề ngày 13 tháng 4 năm 2026 và trong quá trình xét 

xử nguyên đơn là chị Mùa Thị D trình bày: 

Về qu n      n n  n: C ị Mùa T ị D và An  Hạn  A S tự nguy n tìm 

  ểu   ó đăng     ết   n và đượ  UBND xã Nà Bủng   uy n Nậm Pồ  t n  Đ  n 

Biên (UBND xã Nà Bủng  t n  Đ  n B  n)   p G  y   ứng n ận  ết   n số 05 

ngày 17 t áng 3 năm 2017  S u      ết hôn vợ    ồng   ung sống  ạn  p ú  

  o đến t áng 01 năm 2023  vợ   ồng p át s n  m u t uẫn  Đến ngày 17 t áng 
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6 năm 2023 bị bắt và    p  àn  án tạ   rạ  g  m Nà   u Cụ  C10 - Bộ C ng  n, 

xã Nà   u  t n  Đ  n B  n  C ị Mù    ị D    ng  òn tìn   ảm vớ   n  Hạng A 

S nữ   v     uy trì  uộ  sống vợ,   ồng v   ùng   ó   ăn  m u t uẫn vợ   ồng 

đã trầm trọng  mụ  đí     n n  n    ng đạt đượ  n n   ị Dung y u  ầu Tòa án 

g ả  quyết   o ly   n vớ  anh Hạng A S. 

Về nu    on   ung:  rong t ờ   ỳ   n n  n   ị Mù    ị D và  n  Hạng 

A S có 03 con chung là cháu Hạng Sơn Hả  sinh ngày 10 t áng 4 năm 2015, 

  áu Hạng   ị Ngọ  V n s n  ngày 28 t áng 01 năm 2017 và   áu Hạng L o 

S ng s n  ngày 23 t áng 01 năm 2019. Anh Hạng A S và   ị Mùa T ị D    ng 

 ó  on r  ng     ng  ó  on nu  . Do  n  Hạng A S đ ng    p  àn  án tạ  trạ  

   ng  ó   ả năng nu    on n n  ả 03(ba)  on sẽ  o t     ăm só   nu    ưỡng 

  o đến     đủ 18 tuổ      ng y u  ầu  n  Hạng A S p ả    p  ưỡng nu    on 

chung. 

 Về tà  sản  hung và nợ   ung: C ị Mù    ị D và  n  Hạng A S  ó tà  sản 

chung và không có nợ   ung n ưng    ng y u  ầu  ò  án g ả  quyết   

Để   ứng m n    o y u  ầu  ủ  mìn  là  ó  ăn  ứ   èm t eo đơn   ở  

   n   ị Mù    ị D đã nộp   o  ò  án bản   ín  G  y   ứng n ận  ết   n; Bản 

s o  ó   ứng t ự   ăn  ướ    ng   n; Bản s o  ó   ứng t ự  g  y      s n  

cháu Hạng Sơn Hả     áu Hạng   ị Ngọ  V n và   áu Hạng L o S ng; p  ếu 

xá  n ận t  ng t n  ư trú, v    g  o nộp tà  l  u   ứng  ứ đúng t ờ  g  n và đúng 

trìn  tự  t ủ tụ   ( em t eo  ó b  n bản g  o n ận tà  l  u    ứng  ứ)  

T i   n t  khai c ng nh  trong quá trình tham gia tố tụng  ị đơn anh 

H ng A S trình bày t i   n t  khai ngày 04 tháng 5 năm 2026 t i Tr i Giam Nà 

Tấu, Bộ Công an nh  sau:  

Về qu n      n n  n: An  Hạng A S và   ị Mù    ị D đăng     ết   n 

năm 2017  C ung sống    ng  ã  vã  xí   mí    Ý   ến là    ng đồng   ly   n  

Về nu    on chung: Có 03 (b )  on   ung   ư  đủ 18 tuổ   

Về tà  sản   ung: 01(một) n à ở bản  r n Nương  xã Nà Bủng  t n  Đ  n 

Biên.  

Nợ   ung: Không 

Ngoà  r  bị đơn Hạng A S  ó đơn x n g ả  quyết vắng mặt ngày 04 t áng 5 

năm 2026  Nộ   ung    n n y đ ng trong t ờ  g  n    p  àn  án p ạt tù tạ  trạ  

g  m Nà   u – Cụ  C10 Bộ C ng  n     ng t ể  ó mặt tạ  p   n tò  xét xử ly 

  n g ữ  t   và   ị Mù    ị D      đề ng ị  ò  án g ả  quyết  xét xử vắng mặt 

tôi.        ng  ó y u  ầu gì   á  vớ  lờ  trìn  bày tạ  bản tự       ủ  t    

Tòa án nhân dân   u vự  5  t n  Đ  n B  n đã t ụ l  vụ án và tống đạt 

 ợp l  t  ng báo t ụ l  vụ án   o  á  đương sự t eo đúng quy địn   ủ  p áp 

luật  bị đơn không  ó y u  ầu p ản tố    ẩm p án đã t ến  àn  t u t ập   ứng 

 o đó Tòa án nhân dân   u vự  5  t n  Đ  n B  n quyết địn  đư  vụ án r  xét 

xử  

T i phần tranh luận, đ i diện Viện kiểm sát nhân dân khu v c 5, t nh  iện 

Biên phát  iểu ý kiến nh  sau:  

-Về v    tu n t eo p áp luật tố tụng:  rong quá trìn  g ả  quyết vụ án 

  ẩm p án, T ư    đã tu n t ủ t eo đúng  á  quy địn   ủ  p áp luật tố tụng 

  n sự   ạ  p   n tò  Hộ  đồng xét xử đã t ự     n đúng quy địn   ủ  Bộ luật tố 
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tụng   n sự về p   n tò  sơ t ẩm và đảm bảo đúng nguy n tắ  xét xử  Đương sự 

trong vụ án từ     t ụ l  vụ án  ũng n ư tạ  p   n tò  đã t ự     n đúng  á  quy 

địn   ủ  Bộ luật tố tụng   n sự năm 2015 về quyền và ng ĩ  vụ  ủ  đương sự  

- Về nộ   ung vụ án: Căn  ứ vào   oản 1 Đ ều 28  Đ ều 35  đ ểm     oản 

1 Đ ều 39;   oản 4  Đ ều 147    oản 1 Đ ều 227    oản 1 Đ ều 228  Đ ều 271 

và   oản 1 Đ ều 273 Bộ luật tố tụng D n sự năm 2015 và sử  đổ  bổ sung năm 

2025; 

Căn  ứ vào Đ ều 8  9   oản 1 Đ ều 51    oản 1 Đ ều 56  58  71  81  82  

83 và 84 Luật H n n  n và g   đìn  năm 2014 và sử  đổ  bổ sung năm 2025; 

- Đ ều 39 Bộ luật   n sự; 

Áp   oản 4 Đ ều 147 Bộ luật tố tụng   n sự; Áp  ụng đ ểm đ   oản 1 Đ ều 

12 Ng ị quyết số: 326/2016/UB VQH14 ngày 30/12/2016 quy địn  về mứ  t u  

m ễn  g ảm  t u  nộp  quản l  và sử  ụng án p í và l  p í  ò  án; M ễn toàn bộ 

t ền án phí dân sự sơ t ẩm. 

          C  p n ận y u  ầu ly hôn  ủ    ị Mù    ị D. Về  on   ung    p n ận 

y u  ầu  ủ    ị Mù    ị Dung về v    g ả  quyết nu    on   ung  Về tà  sản 

  ung và nợ   ung  o  á  đương sự    ng y u  ầu n n    ng đặt r  xem xét 

g ả  quyết   

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

[1] Về t ủ tụ  tố tụng: Căn  ứ vào y u  ầu   ở     n  ủ  nguy n đơn  ũng 

n ư tà  l  u   ứng  ứ trong  ồ sơ vụ án xá  địn  qu n    tr n     p là  r n  

   p về H n n  n và g   đìn  t eo quy địn  tạ    oản 1 Đ ều 28; đ ểm     oản 

1 Đ ều 35; đ ểm     oản 1 Đ ều 39 Bộ luật tố tụng   n sự năm 2015  vụ án 

t uộ  t ẩm quyền g ả  quyết  ủ   ò  án n  n   n   u vự  5  t n  Đ  n B  n. 

Trong quá trìn  g ả  quyết vụ án đương sự đã g  o nộp tà  l  u    ứng  ứ đúng 

t ờ  g  n và trìn  tự t ủ tụ    ạ  p iên tòa, đương sự  ó mặt   ò  án t ến  àn  

xét xử t eo đúng quy địn   

[2]  Về qu n      n n  n: Căn  ứ vào lờ        ủ  các đương sự và  á  tà  

l  u    ứng  ứ   á   ó trong  ồ sơ vụ án đã xá  địn    ị Mù    ị D và anh 

Hạng A S  ết   n vớ  n  u  o tự nguy n   ó đăng     ết   n tạ  UBND xã Nà 

Bủng, t n  Đ  n B  n  Căn  ứ vào G  y   ứng n ận  ết hôn số 05 ngày 17 t áng 

3 năm 2017 do UBND xã Nà Bủng  t n  Đ  n B  n   p xá  địn  qu n      n 

n  n g ữ    ị Dung và anh Sinh là   n n  n  ợp p áp  

Về tìn  trạng   n n  n: Cá  đương sự trìn  bày nguy n n  n  ẫn đến m u 

t uẫn là   á  n  u: C ị Mù    ị D   o r ng nguy n n  n m u t uẫn là  o  vợ 

c ồng p át s n  trong  uộ   sống g   đìn   Đến ngày 17 t áng 6 năm 2023 bị bắt 

và    p  àn  án tạ   rạ  g  m Nà   u Cụ  C10 Bộ C ng  n  xã Nà   u  t n  

Đ  n B  n  C ị Mù    ị D    ng  òn tìn   ảm vớ   n  Hạng A S nữ   v     uy 

trì  uộ  sống vợ,   ồng v   ùng   ó   ăn  m u t uẫn vợ   ồng đã trầm trọng  

mụ  đí     n n  n    ng đạt đượ  n n c ị D y u  ầu  ò  án g ả  quyết   o ly 

  n vớ   n  Hạng A S  Còn  n  Hạng A S trình bày không có m u t uẫn sống  

 ạn  p ú   o đó    ng muốn ly   n   

Xét tìn  trạng   n n  n  ủ    ị Mù    ị D và  n  Hạng A S, Hộ  đồng 

xét xử n ận địn :   ờ  g  n   ị D và  n  S   ung sống  ạn  p ú  đã đượ  

n  ều năm   ó 03 con chung. C ị D y u  ầu ly   n vớ   n  S vì   o r ng b t 
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đồng qu n đ ểm sống và    n n y  n  S đ ng    p  àn  án tạ   rạ  g  m Nà   u 

Cụ  C10 Bộ C ng  n  xã Nà   u  t n  Đ  n B  n  C ị Mù    ị D    ng  òn 

tìn   ảm vớ   n  Hạng A S n  nữ   v     uy trì  uộ  sống vợ,   ồng v   ùng 

  ó   ăn  m u t uẫn vợ   ồng đã trầm trọng  mụ  đí     n n  n    ng đạt 

đượ  n n   ị D y u  ầu  ò  án g ả  quyết   o ly   n vớ   n  Hạng A S.V    

y u  ầu ly   n  ủ    ị Mù    ị D là  ó  ăn  ứ, do đó Hộ  đồng xét xử    p 

n ận  

 [3]  Về  on   ung: Có 03 con chung là cháu Hạng Sơn Hả  sinh ngày 10 

t áng 4 năm 2015,   áu Hạng   ị Ngọ  V n sin  ngày 28 t áng 01 năm 2017 

và   áu Hạng L o S ng s n  ngày 23 t áng 01 năm 2019    n n y  á   on 

  ung   ư  t àn  n  n  An    ị    ng  ó  on r  ng     ng  ó  on nu     ạ  

p   n tò    ị Mù    ị D y u  ầu đượ  trự  t ếp nu    ưỡng  ả ba   áu   o đến 

    t àn  n  n (đủ 18 tuổ ) và    ng y u  ầu  n  Sinh   p  ưỡng nu    on 

chung. Anh Sinh    ng đồng   ly   n n n    ng đặt v n đề g ả  quyết nu    on 

chung. Do y u  ầu ly   n  ủ    ị Mù    ị D là  ó  ăn  ứ n n Hộ  đồng xét xử 

   p n ận y u  ầu g ả  quyết nu    on   ung  ủ    ị D. 

[4]  Về tà  sản   ung và nợ   ung:  rong quá trìn  g ả  quyết vụ án    ị 

Mù    ị D và  n  Hạng A S đều n  t trí  ó tà  sản   ung và không có nợ 

chung, tuy nhiên không y u  ầu  ò  án g ả  quyết  Căn  ứ vào   oản 1 Đ ều 5 

Bộ luật tố tụng   n sự năm 2015 quy địn   ò  án     t ụ l  g ả  quyết vụ v    

  n sự      ó đơn   ở     n  đơn y u  ầu  ủ  đương sự. 

[5] Bị đơn  n  Hạng A S    n đ ng    p  àn  án tạ  trạ  g  m Nà   u – 

Bộ C ng  n)  xã Nà   u  t n  Đ  n B  n  Do đó    ng t ể  ó mặt tạ  p   n tò  

đượ  sự vắng mặt  ủ  bị đơn là b t   ả   áng  Do đó HĐXX xét t  y xét xử 

vắng mặt  ủ  bị đơn    ng ản   ưởng đến quyền lợ   ủ  bị đơn  

[6]  Về án p í: Xét t  y   ị Mù    ị D là đồng bào   n tộ  t  ểu số  

t ường trú ở xã  ó đ ều    n   n  tế - xã  ộ  đặ  b  t   ó   ăn; Áp   oản 4 Đ ều 

147 Bộ luật tố tụng   n sự; Áp  ụng đ ểm đ   oản 1 Đ ều 12 Ng ị quyết số: 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12 / 2016 quy địn  về mứ  t u  m ễn  g ảm  

t u  nộp  quản l  và sử  ụng án p í và l  p í  ò  án. M ễn án p í   n sự sơ 

t ẩm   o   ị Mù    ị D. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT  ỊNH: 

Căn  ứ vào   oản 1 Đ ều 28  Đ ều 35  đ ểm     oản 1 Đ ều 39;   oản 4  

Đ ều 147    oản 1 Đ ều 227    oản 1 Đ ều 228  Đ ều 271 và   oản 1 Đ ều 273 

Bộ luật tố tụng D n sự năm 2015 sử  đổ  bổ sung năm 2025; 

Căn  ứ vào Đ ều 8  9   oản 1 Đ ều 51    oản 1 Đ ều 56  58  71  81  82  

83 và 84 Luật H n n  n và g   đìn  năm 2014 và sử  đổ  bổ sung năm 2025; 

- Đ ều 39 Bộ luật   n sự; 

Tuyên xử;  

1.Về qu n    hôn nhân: C  p n ận y u  ầu  ủ    ị Mù    ị D về v    

y u  ầu ly hôn và tr n     p nu    on vớ   n  Hạng A S. 

2.Về nu    on   ung: C  p n ận y u  ầu  ủ    ị Mù    ị D về v    y u 

cầu g ả  quyết nu    on   ung cháu Hạng Sơn Hả  sinh ngày 10 t áng 4 năm 

2015,   áu Hạng   ị Ngọ  V n s n  ngày 28 t áng 01 năm 2017 và   áu Hạng 
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Lao Sang sinh ngày 23 tháng 01 năm 2019   o đến t àn  n  n đủ (18 tuổ ). 

K  ng y u  ầu  n  Hạng A S p ả    p  ưỡng nu    on   ung. 

Cá  đương sự  ó quyền y u  ầu t  y đổ  ngườ  trự  t ếp nu    on   ung 

và   p  ưỡng nu    on   ung t eo Đ ều 82 và Đ ều 84 Luật H n n  n và g   

đìn  năm 2014 và sử  đổ   bổ sung năm 2025; 

3.Về      tà  sản   ung và nợ   ung: C ị Mù    ị D, anh Hạng A S  ó tà  

sản   ung và không có nợ   ung, không có y u  ầu  ò  án g ả  quyết  

4.Về án p í: Áp   oản 4 Đ ều 147 Bộ luật tố tụng   n sự; Áp  ụng đ ểm đ 

  oản 1 Đ ều 12 Ng ị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy 

địn  về mứ  t u  m ễn  g ảm  t u  nộp  quản l  và sử  ụng án p í và l  p í  ò  

án. M ễn án p í   n sự sơ t ẩm   o   ị Mù    ị D. 

5. Về quyền   áng  áo: C ị Mù    ị D  ó quyền   áng  áo bản án trong 

t ờ   ạn 15 ngày,  ể từ ngày tuyên án (ngày 25/5/2026). An  Hạng A S có 

quyền kháng cáo bản án trong t ờ   ạn 15 ngày,  ể từ ngày n ận đượ  bản án 

 oặ  n  m yết   ng     . 
 

Nơi nhận: 

- P òng GĐ -TT, KT- HA  ò  án t n  Đ  n B  n; 

- VKSND   u vự  5; 

- VKSND t n  Đ  n B  n; 

-  HADS t n  Đ  n B  n; 

- Cá  đương sự; 

- UBND xã Nà Bủng, t n  Đ  n B  n  

- Lưu: V    ồ sơ vụ án  

 

TM. HỘI  ỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHI N TÒA 

 

 

 

 

Giàng A Bách  
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Các thành viên                                          Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

C ảo P ù H ển         K oàng Văn Sơn                        Giàng A Bách 
 


